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HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
노동계약서
-	Căn cứ vào Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
노동법 (24/2019/QH14; 2019.11.20; 2021년 1월 1일 시행)에 근거하여;
-	Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.
양측의 요구와 능력에 근거하여;

Hôm nay, ngày 03/05/2013 tại CÔNG TY TNHH ABC, chúng tôi gồm
금일, 2013.05.03 ABC에서 계약을 체결하는 우리는: 

Bên A (사용자): Ông  TRAN VAN A		Chức vụ (직책): Tổng giám đốc (대표)  	 Điện thoại (전화): 0222 3333 444
Đại diện cho(회사): CÔNG TY TNHH ABC	    		MST (사업자등록번호) : 0123456789
Địa chỉ (주소):  KDC city land, 2 Đ. Số 1, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bên B (근로자): Ông/Bà Nguyen Van A		Giới tính (성별): Nữ		 Sinh ngày (출생일자): 02/07/1987
Quốc tịch (국적):  Việt Nam			Điện thoại (전화): 0123456789
Số CMTND/Hộ chiếu (주민등록번호): 0123456	Cấp ngày (발급일자): 25/08/2022	Tại (발급지): Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú (현거주지):  Xóm Vang, Xã Quân Chu, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Chúng tôi thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
우리는 다음 조건에 대한 서약 및 “근로계약”의 체결에 대하여 합의한다:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng / 제 1조: 계약기간 및 업무내용
· Loại hợp đồng lao động (근로계약의 종류): HĐ Không xác định thời hạn
· Từ ngày (시기): 03/05/2013		Đến ngày (종기): 02/07/2013
· Nơi làm việc (근무지): CÔNG TY TNHH ABC - KDC city land, 2 Đ. Số 1, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
· Chức danh chuyên môn (직급): Leader                   	Phòng ban (부서): XY
· Công việc phải làm (담당업무): Theo bản mô tả công việc (업무 기술서에 따름)
· Thực hiện Công việc : Thực hiện đúng theo Nội quy công ty và thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao. 
수행직무: 회사규정 및 직속 상사가 부여한 업무를 수행함
Điều 2: Thời gian làm việc / 제 2조: 근무시간 
· Thời gian làm việc trong ngày(일 근무시간):  08 giờ/ngày (일 8시간)
· Trong tuần(주간 근무일수): 06 ngày/tuần; Từ thứ Hai đến thứ Bảy, tối đa 48 giờ/tuần, trong đó: 
(주 6일; 근무 (월~토) 최대 48시간/주; 교대근무는 하기에 따름)
0. Thời gian làm việc ca ngày (주간 근무시간): 
· Từ 8:00 giờ sang đến 17:00 giờ chiều. Thời gian ăn ca ngày 01 giờ (12:00 ~ 13:00), không tính vào thời gian làm việc. Nghỉ giữa ca được chia làm 02 lần, mỗi lần 10 phút: buổi sáng từ 10:00 - 10:10 và buổi chiều từ 15:00 - 15:10 
08시부터 17시까지. 1시간 식사시간 ( 근로시간에 비포함). 휴게시간 일  2회 10:00~10:10, 15:00~15:10 (10분씩)
· Nếu công ty có kế hoạch làm thêm từ 02h thì người lao động được nghỉ ăn cơm tối 30 phút được tính vào giờ làm thêm/ (17h~17h30).  
2시간 이상의 잔업계획이 있는 경우, 저녁식사 시간 30분 제공 (17시~17시30분; 잔업근무시간 포함.
2.2. Thời gian làm việc ca đêm (야간 근무시간): 
· Từ 20:00 đến 5:00 sáng hôm sau. Thời gian ăn ca đêm 01 giờ (24:00 ~ 01:00), không tính vào thời gian làm việc. Nghỉ giữa ca được chia làm 02 lần, mỗi lần 10 phút: bắt đầu từ 22:00 ~ 22:10 và 03:00 ~ 03:10 
20시부터 익일05시까지, 1시간 식사시간(근로시간에 포함). 휴게시간 일 2회 22:00~22:10, 익일03:00~03:10 (10분씩);
· Nếu công ty có kế hoạch làm thêm từ 02h thì người lao động được nghỉ ăn cơm tối 30 phút được tính vào giờ làm thêm. (05h00~05h30).  
02시간 이상의 잔업계획이 있는 경우, 저녁식사 시간 30분 제공 (05시~05시30분; 잔업근무시간 포함).
· Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những nhân viên được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca kíp, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định. Những nhân viên làm việc theo lịch linh hoạt sẽ được thông báo trước theo nội quy lao động 
업무의 성격, 업무상 필요 또는 조직/부서의 필요에 따라, 회사는 유연근무시간을 적용할 수 있다. 유연근무시간이 적용되는 직원은 통상적으로 정해징 일정을 따르지 않고 교대로 근무할 수 있으나, 규정에 따른 근무 시간을 충족하여야 한다. 유연근무 직원은 취업규칙에 따라 사전에 통보를 받는다.
· Quy định về làm thêm giờ (연장근무): 
· Quy định về thời gian làm thêm giờ và % các tính làm thêm giờ được quy định trong Luật lao động Việt Nam, theo nội quy lao động tại công ty hoặc theo thỏa ước lao động tập thể. 
연장근무는 베트남 노동법, 회사 내규, 또는 단체 노동협약에 따른 연장근무 계산 방법을 따르다
Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm (업무 용품의 지급): 
· Trang phục làm việc(근무복장): Áo đồng phục công ty, bảng tên, tủ locker, dép được cấp phát và quản lý theo quy định công ty 
근무복, 직원카드, 사물함,  슬리퍼, 모자 및 기타 회사 규정에 따라 관리
· Đồ bảo hộ lao động phù hợp với môi trường làm việc (dựa theo quy trình cấp phát đồ bảo hộ của công ty): giày bảo hộ, khẩu trang, gang tay,…. / 작업환경에 적합한 보호장구(회사의 보호장구 지급절차에 따라 지급): 안전화, 마스크, 장갑….
· Nguyên liệu sản xuất, máy móc phù hợp với công việc / 업무에 따른 생산 재료 및 기계장치류
· Trong trường hợp nghỉ làm khi chưa đủ năm thi phải hoàn trả lại và bồi thường đối với  những hỏng hóc của các trang thiết bị được cung cấp. / 1년 이내 퇴사 시, 지급받은 물품을 반납해야 하며, 분실, 파손 등이 된 경우에는 변상하여야 한다.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động / 제 3조  :근로자의 권리 및 의무
3.1. Quyền lợi (권리):
3.1.2 Lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (급여 및 제수당, 보조금)
a. Lương cơ bản (기본급 (VND) /tháng (1월):	   4,800,000 	(VND) / 1 tháng (1월)
b. Phụ cấp, trợ cấp (수당 및 지원금): 
· Phụ cấp trách nhiệm  (직무수당): 	300,000	(VND) / 1 tháng (1월).
· Phụ cấp điều chỉnh công việc (nếu có) (조정수당(있는 경우):	500,000	(VND) / 1 tháng (1월).
· Phụ cấp lái xe (운전수당):		(VND) / 1 tháng (1월).
· Trợ cấp phòng sạch Spindle:		(VND) / 1 tháng (1월).
클린룸지원금 (스핀들 라인 작업자에 적용)
· Phương thức thanh toán (지급방식):   Trả qua tài khoản ngân hàng vào ngày 15 hàng tháng (매월 15일 은행 계좌이체)
· Chế độ nâng lương, thăng chức (급여 인상, 승진 제도):
· Công ty xem xét nâng lương, thăng chức vào giai đoạn tháng 01 ~ tháng 03 hàng năm trên cơ sở đánh giá kết quả làm việc trong năm trước của người lao động và tùy thuộc vào tình hình lạm phát và mức lương tối thiểu vùng của Nhà nước 
회사는 전년도 근로자의 성과 평가, 인프레이션 상황 및 국가의 최저임금에 따라 매년 01월에서 03월 사이 급여 인상 및 승진을 고려한다.
· Người lao động đã có thời gian làm việc 1 năm trở lên với điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm Nội quy lao động, không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách bằng văn bản trở lên. Nếu có vi phạm thì không thuộc diện xét nâng lương. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều kiện không tái phạm kỷ luật lao động. 
1년 이상 근무한 근로자가 할당된 업무를 성공적으로 완수하고, 취업규칙을 위반하지 않았으며, 견책 이상의 징계를 받지 않은 경우; 위반 사항이 있는 경우 급여 인상 대상으로 간주하지 아니한다. 규칙을 다시 위반하지 않는다는 조건으로 익년 급여 인상을 고려할 수 있다.
· Việc nâng lương đột xuất thực hiện đối với người lao động làm việc tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, do trưởng bộ phận đề xuất/ 
업무 수행 능력이 우수하고 부서장의 추천 및 할당된 업무를 성공적으로 완수한 직원의 경우, 연중이라도 급여 인상을 할 수 있다.
· Mức lương chính và khoản phụ cấp, trợ cấp trên là tiền lương làm căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ, tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và đã bao đồm tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có), bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do người lao động đóng góp. 
상기 기본급, 수당 및 지원금은 초과근무수당, 사회보험 지급액 계산의 근거가 되며, 근로자가 부담하여야 하는 개인소득세 (있는 경우), 건강보험, 사회보험, 실업보험의 계산 기준이 된다.
· Tổng số tiền Lương được xác định chi tiết như sau (총급여액은 다음과 같이 구체적으로 확정된다):
· Số tiền lương được nhận = [Lương cơ bản + các loại phụ cấp, trợ cấp (nếu có)]/ Số ngày làm việc theo lịch trong tháng* Số ngày thực tế làm việc trong tháng + trợ cấp chuyên cần (nếu có) 
실수령액 = ([기본급+제수당 및 지원금(있는 경우)]/정규 근무일수 * 실제 근무일수) + 만근 지원금 (있는 경우) 
3.1.3 Tiền thưởng (보너스):  Theo quy  định của công ty (회사의 규정에 따름)
3.1.4 Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết … ): Theo quy định hiện hành của pháp luật lao động và theo quy định của công ty. / 휴일제도(주휴일, 연차휴가, 공휴일, 신년휴가 등): 현행 노동법의 규정 및 회사의 규정에 따른다: 
· Nghỉ phép năm (연차): 
12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường 
(정상 조건에서 근무하는 근로자인 경우 매년12일).
 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
(어렵거나 독해, 위험한 조건에서 근무하는 경우 매년 14일).
16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
(매우 어렵거나 독해, 위험한 조건에서 근무하는 경우 16일).
Làm việc liên tục 5 năm thì được cộng thêm 1 ngày phép. (theo quy định của công ty)/5년 연속 근무: 연차 1일 추가.
· Các ngày lễ trong năm nghỉ hưởng lương (공휴일 유급휴가): 
Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch) / 양력 1월 1일 (1일).
Tết Âm lịch 05 ngày / 음력 설 5일.
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 03 âm lịch) / 훙 왕 기일: 음력 3월 10일 (1일).
Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 04 dương lịch) / 전승 기념일: 양력 4월 30일 (1일).
Ngày Quốc tế lao động (ngày 01 tháng 05 dương lịch) / 국제 노동절: 양력 5월 01일(1일).
Ngày Quốc Khánh : 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau) Do công ty quyết định;/
국경일: 양력 9월 02일(정부에서 전후1일 추가 지정) (2일).
· Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài ngày nghỉ lễ quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. 
근로자가 베트남에 근무하는 외국인인 경우, 본 조 제1항에 규정된 공휴일 외에 본국의 국경일 및 설연휴에 추가로 휴일이 부여된다.
· Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. 
만약에 상기 공휴일은 주휴일과 일치하면 근로자는 주휴일 다음날에 대체 휴일이 부여된다.
· Nghỉ việc riêng có hưởng lương / 개인 사정에 따른 유급 휴무:
Bản thân kết hôn: 03 ngày / 본인 결혼: 03일.
Con đẻ, con nuôi kết hôn: 01 ngày / 자녀 결혼: 01일.
Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày / 친부모(배우자의 친부모를 포함한다), 배우자 또는 자녀의 사망: 03일.
· Nghỉ việc riêng không hưởng lương / 개인 사정에 따른 무급 휴무:
NLĐ được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. 
외할아버지, 외할머니, 친할아버지, 친할머니, 친 형제의 사망; 아버지나 어머니의 결혼; 친 형제의 결혼; 사용자에게 통보 시 1일;
3.1.5 Chế độ đào tạo (교육제도): Theo quy định của công ty (회사의 규정에 따름).
3.1.6 Bảo hiểm (보험): Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Công ty sẽ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho NLĐ như sau: 
법규정에 근거하여 회사는 근로자의 사회보험, 의료보험, 실업보험의 보험료를 다음과 같이 납입한다. 
3.1.7 Phương tiện đi lại làm việc (통근버스): Tự túc (없음)
3.1.8 Những thỏa thuận khác (기타합의내용): Theo quy định của công ty (회사의 규정에 따름).
· Chịu sự điều hành trực tiếp của Ban giám đốc và đội ngũ quản lý. / 법인장의 직접 지시 및 관리자의 지시 따라. 
Công ty có quyền điều chuyển người lao động sang những bộ phận/ chuyên môn hoặc công việc thích hợp với khả nẳng của người lao động hoặc theo yêu cầu sản xuất của Công ty.
회사는 역량과 생산요구사항에 따라 직원을 적절한  부서 또는 직위로 이동 시킬 수 있다.
3.1.9 Bảo mật: Trong thời gian làm việc tại Công ty hoặc sau khi kết thúc hợp đồng với công ty thì người lao động không được tiết lộ ra bên ngoài bất kỳ thông tin nào về Công ty hay về khách hàng của công ty mà chưa được phép tiết tộ bằng văn bản 
비밀 유지: 회사에서 근무기간 중 또는 퇴사한 후, 근로자는 허락없이 회사의 정보를 고객이나 외부에 누설하면 절대 아니 된다. 
3.1.10 Quyền sở hữu trí tuệ: Trong quá trình làm việc tại Công ty nếu người lao động có ý tưởng cải tiến hoặc phát minh sáng chế thì đó là quyền sở hữu trí tuệ của Công ty 
지적소유권: 회사에서의 근무 과정에 근로자에 의한 개선 또는 발명이 있을 경우, 그것들은 모두 회사의 소유로 귀속된다.
3.2. 2. Nghĩa vụ (의무)
· Cung cấp thông tin trung thực về thông tin hồ sơ cá nhân, trình độ chuyên môn, không sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả hoặc có hành vi gian lận khác để được tuyển dụng vào công ty. / 채용과 관련하여 전문자격 등의 정보를 허위없이 제공하여야 한다.
· Người lao động có trách nhiệm nộp đầy đủ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản phải đóng khác theo quy định của pháp luật 
근로자는 개인소득세(있는 경우), 건강보험, 사회보험, 실헙보험 및 기타 법률에 따라 납부해야 할 책임이 있다;
· Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động / 계약에서 정한 업무를 진행한다.
· Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, Nội quy lao động, an toàn lao động 
경영, 생산의 규정, 취업규칙, 노동안전규칙 등을 잘 준수한다.
· Bồi thường vi phạm về vật chất theo quy đinh của pháp luật / 법률에 따른 위반 및 중대한 손실에 대한 배상책임.
· Giải quyết và khắc phục hậu quả (nếu có) gây ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi có hành vi vi phạm quy định của pháp luật, của Công ty / 업무 진행 중 법률 위반 행위가 있는 경우, 회사 및 법률 규정에 따라 결과 처리(있는 경우)
· Khi nghỉ việc, người lao động có nghĩa vụ hoàn trả cho công ty đầy đủ đồ dung, trang phục và các tài sản khác được công ty cung cấp trong quá trình làm việc. / 근로계약 종료 시 근무기간 중 회사가 제공한 소모품, 보급품, 의류 및 자산을 회사에 반납하여야 한다.
· Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thông báo cho chủ sử dụng lao động (quy định tại Điều 37 và Điều 43 của Bộ luật lao động) 
근로자가 일방적으로 근로계약을 종료하는 경우, 사용자에게 다음과 같이 통보해야된다. (노동법 37조, 43조).
Trước 30 ngày hoặc chậm nhất là 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.  
기간의 정함이 없는 근로계약의 경우 30~45일 전.
Trước 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn (12 tháng đến 36 tháng) 
기간의 정함이 있는 근로계약(12개월~36개월)의 경우 30일전.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động / 제4조: 사용자의 권리 및 의무
4.1. 1. Nghĩa vụ: (의무)
· Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động
업무를 보증하며 근로계약에서 정한 약속을 준수한다.
· Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) / 근로계약이나 단체협약(있는 경우)에서 정한 근로자의 권리 및 제도를 정한 시간에 충분히 제공한다.
· Người sử dụng lao động không giữ giấy tờ, bằng cấp bản gốc của người lao động
사용자는 근로자의 증명서 원본을 보관하지 아니한다.
· Người sử dụng lao động không được yêu cầu đóng bất kỳ khoản tiền nào cho việc thực hiện hợp đồng lao động
사용자는 근로계약 이행을 위한 어떠한 지불요구도 하지 아니한다.
4.2. 2. Quyền hạn (권리)
· Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc … )
근로계약에 따른 업무가 완료되도록 근로자를 통제한다.(부서배치, 이동, 업무정지...)
· Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật tại Điều 38 và Điều 39, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của Công ty. 
노동법 38조, 39조, 노동단체협약이나 회사의 규정에 따른 근로계약의 정지/해지 또는 근로자  징계한다.
Điều 5: Điều khoản thi hành / 제 5 조: 이행 조항
· Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo quy định của Luật Lao động Việt Nam, Nội quy lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể của Công ty
본 계약에 포함되지 아니한 사항은 베트남 노동법, 취업규칙 또는 단체협약의 적용을 받는다.
· Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực từ ngày 03/05/2013. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
근로계약서는 2부를 장성하고, 각 측이 1부씩 보관하며2013년05월03일부터 유효하다. 양측이 계약서의 부록에 서명하는 경우 그 부록은 본 계약과 동일한 효력을 가진다.

Hợp đồng này làm tại CÔNG TY TNHH ABC, ngày  03/05/2013
본 계약은 2013.05.03 에 윌테크 비나 유한책임회사에서  체결되었다.
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